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1. Khái ni mệ  

-Tính d o là tính b  bi n d ng khi ch u ẻ ị ế ạ ị
tác d ng c a nhi t, áp l c bên ngoài ụ ủ ệ ự
mà v n gi  nguyên đ c s  bi n ẫ ữ ượ ự ế
d ng đó khi thôi tác d ng.ạ ụ

- Ch t d o là nh ng v t li u polime ấ ẻ ữ ậ ệ
có tính d oẻ



  

M t s  polime dùng làm ch t d oộ ố ấ ẻM t s  polime dùng làm ch t d oộ ố ấ ẻ

Polietilen (PE)Polietilen (PE)

Poli(vinyl clorua) (PVC)Poli(vinyl clorua) (PVC)

Poli(metyl metacrylat) (PMM)Poli(metyl metacrylat) (PMM)

Poli(phenol-fomandehit) (PPF)Poli(phenol-fomandehit) (PPF)

2. M t s  polime dùng làm ch t d oộ ố ấ ẻ



  

2. M t s  polime dùng làm ch t d oộ ố ấ ẻ

a) Polietilen (PE)

CH2 CH2( )n- Công th c:ứ  

- Ph n ng đi u ả ứ ề
ch :ế

- Tính ch t: ch t d o m m, tấ ấ ẻ ề o
nc>110oC, có tính 

“tr  t ng đ i” c a ankan m ch dàiơ ươ ố ủ ạ
- ng d ng:Ứ ụ  làm màng m ng, túi đ ng, bình ỏ ự
ch a...ứ

nCH2=CH2
xt,to,P

CH2 CH2( )n
etilen Polietilen(PE)



  

Một số ứng dụng của PEMột số ứng dụng của PE

Dây b c đi nọ ệDây b c đi nọ ệ Túi nilonTúi nilon ng nh a PEố ựng nh a PEố ự

Bình ch aứBình ch aứ T m nh a PEấ ựT m nh a PEấ ự



  

b) Poli(vinylclorua) (PVC)

- Công th c:ứ  

- Ph n ng đi u ch :ả ứ ề ế

- Tính ch t: ch t vô đ nh hình, cách đi n t t, b n v i ấ ấ ị ệ ố ề ớ
axit

- ng d ng:Ứ ụ  làm v t li u đi n, ng d n n c, v i che ậ ệ ệ ố ẫ ướ ả
m a, da gi  ...ư ả

nCH2 CH

Cl

CH2 CH

Cl
n

t
0
, p, xt

Vinyl clorua Poli(vinyl clorua)

2. M t s  polime dùng làm ch t d oộ ố ấ ẻ



  

M t s  ng d ng c a PVCộ ố ứ ụ ủM t s  ng d ng c a PVCộ ố ứ ụ ủ

Áo mưaÁo mưa Hoa nhựaHoa nhựa

Da giảDa giả Vật liệu cVật liệu cách đi nệách đi nệ



  

c) Poli(metyl metacrylat) (PMM)
- Công th c:ứ  

   - Ph n ng đi u ch :ả ứ ề ế

- Tính ch t: ch t r n trong su t có kh  năng cho ánh ấ ấ ắ ố ả
sáng truy n qua t tề ố

   - ng d ng: ch  t o thu  tinh h u c  - plexiglasỨ ụ ế ạ ỷ ữ ơ  

COOCH3

CH3

CH2 C

n

xt,to,PnCH2=C

COOCH3

CH3

COOCH3

CH3

CH2 C

n
      Metyl metacrylat      Poli(Metyl metacrylat)

2. M t s  polime dùng làm ch t d oộ ố ấ ẻ



  

Một số ứng ứng dụng của PMMMột số ứng ứng dụng của PMM

N  trangữN  trangữ Kính vi n v ngễ ọKính vi n v ngễ ọ

Kính Kính máymáy bay bay

Kính mô tôKính mô tô  

  Th u kínhấTh u kínhấRăng giảRăng giả



  

•Tính ch t: là ch t r n, d  nóng ch y, d  tan trong ấ ấ ắ ễ ả ễ
1 s  dung môi h u cố ữ ơ

• ng d ng: làm b t ép, s nỨ ụ ộ ơ

Nhựa novolac

OH

CH2

n

OH

n
OH

n CH2OH+ nCH2=O H+, 750C

- nH2O

Ancol o - hiđroxibenzylicPhenol

d) Poli (phenol-fomandehit) (PPF)

2. M t s  polime dùng làm ch t d oộ ố ấ ẻ

Có 3 d ng : Nh a novolac, nh a rezol, nh a rezit.ạ ự ự ự

 * Nh a novolac : Trùng ng ng fomandehit v i phenol ự ư ớ
l y d , xúc tác axitấ ư



  

OH OH OH
CH2CH2 CH2

CH2OH

      Tính ch t: ch t r n, d  nóng ch y, tan nhi u ấ ấ ắ ễ ả ề
trong dung môi h u cữ ơ

      ng d ng: dùng s n xu t s n, keo, nh a zeritỨ ụ ả ấ ơ ự

  * Nh a rezol : trùng ng ng phenol và fomandehit l y ự ư ấ
d  , xúc tác ki mư ề

M t đo n m ch phân t  nh a rezolộ ạ ạ ử ự

2. M t s  polime dùng làm ch t d oộ ố ấ ẻ
d) Poli (phenol-fomandehit) (PPF)



  

Tính ch t: không nóng ch y, không tan nhi u ấ ả ề
trong các dung môi h u c .ữ ơ

ng d ng: dùng s n xu t các d ng c  cách đi n, Ứ ụ ả ấ ụ ụ ệ
v  máy…ỏ

M T ĐO N M CH PHÂN T  NH A REZITỘ Ạ Ạ Ử Ự

OH

H2C CH2

CH2

OH

OH

H2C

CH2

CH2H2C

OH

CH2

H2C

OH

CH2

CH2

OH

CH2

OH

H2C

CH2

OH

CH2

H2C

* Nh a rezit ( nh a bakelit) : Đun nóng nh a rezol  ự ự ự ở
nhi t đ 150 Cệ ộ

2. M t s  polime dùng làm ch t d oộ ố ấ ẻ
d) Poli (phenol-fomandehit) (PPF)



  

M t s  ng d ng c a PPFộ ố ứ ụ ủM t s  ng d ng c a PPFộ ố ứ ụ ủ

Đui đènĐui đèn

V  máyỏV  máyỏ SơnSơn

VECNIVECNI

 đi nỔ ệ



  

NH A REZIT  (BAKELITỰNH A REZIT  (BAKELITỰ ))  



  



  

3. Khái ni m v  v t li u compozitệ ề ậ ệ

V t li u compozit là v t li u bao g m polime làm ậ ệ ậ ệ ồ
nh a n n t  h p v i các v t li u vô c  và h u c  ự ề ổ ợ ớ ậ ệ ơ ữ ơ
khác.
Thành ph n: ch t n n là polime và ch t đ n, ngoài ầ ấ ề ấ ộ
ra còn có các ch t ph  gia khác.ấ ụ



  

C NG C  BÀI H CỦ Ố Ọ

A- Lý Thuy tế

V T LI U Ậ Ệ
POLIME

V T LI U Ậ Ệ
POLIME

    Ch t d oấ ẻ    Ch t d oấ ẻ
V t li u ậ ệ
compozit
V t li u ậ ệ
compozit

Poli
(vinyl clorua)

PVC

Poli
(vinyl clorua)

PVC

Polietien
PE

Polietien
PE

Poli(metyl 
metacrylat)

PMM

Poli(metyl 
metacrylat)

PMM

 Poli(phenol-
fomandehit)

PPF

 Poli(phenol-
fomandehit)

PPF



  

B- Câu h i v n d ngỏ ậ ụ

1) Đ t sét t có ph i là ch t d o ấ ướ ả ấ ẻ
không?

Không. Vì đ t sét t có tính ấ ướ
d o nh ng không ph i là polime.ẻ ư ả

2) Th y tinh h u c  ngoài đ c tính ủ ữ ơ ặ
trong su t, cho ánh sáng truy n qua t t ố ề ố
thì còn có nh ng đ c đi m u vi t gì ữ ặ ể ư ệ
mà ng i ta s  d ng làm kính ô tô?ườ ử ụ

Th y tinh h u c  b n h n vô ủ ữ ơ ề ơ
c  và  v  t ng m ng ít gây ơ ỡ ừ ả
sát th ng khi g p tai n n.ươ ặ ạ

3) Polime nào đ c dùng đ  ượ ể
đi u ch  phim ch ng cháy?ề ế ố

Poli(vinyl axetat)



  

4)Ngoài nh ng giá tr  s  d ng r t l n  ữ ị ử ụ ấ ớ ở
trên, 

polime có nh c đi m gì không? T i sao?ượ ể ạTh i gian phân h y lâuờ ủ , khi đ tố  
th ngườ  t oạ  khí đ cộ  gây ô 
nhi mễ  môi tr ngườ

Không tan trong n cướ

+ nh h ng đ n môi tr ng đ t Ả ưở ề ườ ấ
n cướ
+ Gây  đ ng n c th i và ng p úngứ ọ ướ ả ậ

+ M t m  quanấ ỹ



  

M t s  hình nh gây ôộ ố ảM t s  hình nh gây ôộ ố ả  nhiễm m nhiễm môiôi trường trường



  

V n đ  ô nhi m môi tr ng do ch t th i polime .ấ ề ễ ườ ấ ả  



  

C ng rãnh b  ng p úng vì rác nilonố ị ậ

M  Đình – sau đ i lỹ ạ ễ



  

 V n đ  ô nhi m môi tr ng do ch t th i polime .ấ ề ễ ườ ấ ả  

C n h n ch  th i ra môi tr ng xung ầ ạ ế ả ườ
quanh và có bi n pháp tái s  d ng ệ ử ụ
ho c x  lý ch t th i có hi u qu  nh t .ặ ử ấ ả ệ ả ấ  

Ch t th i polime r t khó phân hu  .ấ ả ấ ỷ  

H c sinh ph i có trách nhi m b o v  ọ ả ệ ả ệ
môi tr ng , không x  rác b a bãi .ườ ả ừ  



  
HÃY THU GOM , PHÂN LO I , S  LÝ, TÁI CH , RÁC TH I Ạ Ử Ế Ả

VÀ S  D NG CHÚNG VÀO NH NG VI C CÓ ÍCHỬ Ụ Ữ Ệ
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